
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 301688524 Trần Hoàng Quân 13/11/1999 Long An Nam 17CDD1 21THNC1

2 034181006857 Trịnh Thị Quế 20/03/1981 Thái Bình Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

3 285812507 Cao Thị Quý 23/07/2000 Bình Phước Nữ 18CQT 21THNC1

4 321762638 Lê Thúy Quyên 03/08/2000 Bến Tre Nữ 18CSMA 21THNC1

5 163397450 Hoàng Văn Tám 29/01/1999 Nam Định Nam 17CQT 21THNC1

6 79094002111 Trần Quang Tiến 28/11/1994 TP Hồ Chí Minh Nam 17CXN 21THNC1

7 341965116 Nguyễn Trường Tín 09/09/1999  Đồng Tháp Nam 18COT4 21THNC1

8 039098007309 Nguyễn Quang Tùng 02/07/1998 TP Hồ Chí Minh Nam
D19-

CDH1 21THNC1

9 079200005835 Nguyễn Lê Tấn Thành 26/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT2 21THNC1

10 151892161 Trương Tiến Thành 03/02/1992 Thái Bình Nam 18COT4 21THNC1

11 212680624 Trương Thị Mỹ Thao 11/06/1987 Quảng Ngãi Nữ
D19CDH
_HGV1 21THNC1

12 25686812 Vòng Kim Thảo 17/06/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CS1 21THNC1

13 352076601 Nguyễn Lê Thu Thảo 19/04/1993 An Giang Nữ D8CD1 21THNC1

14 38199002108 Lê Thị Thảo 02/06/1999 Thanh Hoá Nữ 8CS1 21THNC2

15 25405807 Nguyễn Thị Thanh Thùy 31/07/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D9CD1-

VB2 21THNC1

16 221149565 Nguyễn Thị Thủy 20/08/1985 Phú Yên Nữ
D19DS_T

DV1 21THNC1

17 025403634 Hồ Trần Hạnh Thủy 30/10/1982 Long An Nữ N18CHS 21THNC1

18 023798138 Lê Thị Thủy 05/08/1984 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

19 93010018 Mai Thị Thúy 16/06/1993 Đắk Lắk Nữ
D19DS- 
TDV1 21THNC1

20 25559705 Đoàn Thị Thúy 17/12/1988 Hải Dương Nữ
19DS-
TDL1 21THNC1

21 25206770 Nguyễn Thị Diễm Thúy 10/09/1981 Cần Thơ Nữ
D19DS-
TDL1 21THNC1

22 201289511 Thái Thị Thanh Thương 07/10/1989 Đà Nẵng Nữ
D19DS-
TDV1 21THNC1

23 285733732 Lê Thị Diễm Trinh 05/08/1995 Bình Phước Nữ
D19CDH-

HGL1 21THNC1

24 024337505 Lê Công Trung 07/03/1988 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGL1 21THNC1

25 25916959 Nguyễn Thị Thuý Vân 21/05/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CS1 21THNC1

26 212690264 Nguyễn Thị Bích Vân 02/04/1988 Quảng Ngãi Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

27 285504889 Nguyễn Thị Ngọc Vân 21/01/1996 Bình Phước Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1
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28 25165655 Nguyễn Thị Viếng 29/09/1980 Vĩnh Long Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

29 914900114 Trần Phú Vinh 22/09/2001 Bến Tre Nam 19COT2 21THNC1

30 381373474 Lê Tiến Vũ 20/06/1989 Thanh Hoá Nam
D19CDH-

HGV1 21THNC1

31 072300004847 Trương Thị Thúy An 05/02/2000 Tây Ninh Nữ 18CTT2 21THNC2

32 93010009 Nguyễn Võ Xuân Anh 07/05/1995 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19DS-
TDV1 21THNC2

33 25974855 Nguyễn Thị Kim Anh 06/11/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CQT 21THNC2

34 48183000022 Lê Hoàng Phương Anh 17/08/1983 Đà Nẵng Nữ
N18CHS-

HGL 21THNC2

35 911700076 Nguyễn Như Đào Anh 07/03/2001 Lâm Đồng Nữ 19CTN 21THNC2

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:
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